
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 9 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1414373 1 01/02/1996  7.50Khánh Hòa KháHàn Bảo Trang Nam Việt Nam Kinh

1514019 2 02/03/1997  8.37Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiTrần Mai Chi Nữ Việt Nam Kinh

1514025 3 26/04/1997  7.94Khánh Hòa KháPhạm Công Danh Nam Việt Nam Kinh

1514061 4 03/11/1997  7.49TP. Hồ Chí Minh KháPhạm Phúc Hậu Nam Việt Nam Kinh

1514087 5 17/11/1997  7.37TP. Hồ Chí Minh KháNguyễn Quang Huy Nam Việt Nam Kinh

1514096 6 11/09/1997  7.94Phú Yên KháLê Thanh Hưởng Nữ Việt Nam Kinh

1514100 7 08/09/1997  7.76TP. Hồ Chí Minh KháTrần Bích Phương Khánh Nữ Việt Nam Kinh

1514106 8 16/08/1997  8.48Kiên Giang GiỏiTrần Thị Thúy Kiều Nữ Việt Nam Kinh

1514128 9 29/09/1997  7.74Bình Định KháLê Thị Hồng Ly Nữ Việt Nam Kinh

1514152 10 16/06/1997  7.73Đồng Nai KháLê Đình Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

1514230 11 09/03/1997  7.83Thừa Thiên Huế KháĐoàn Quang Thành Nam Việt Nam Kinh

1514259 12 15/03/1997  7.55TP. Hồ Chí Minh KháHồ Đặng Việt Thư Nữ Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 9 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1514299 13 20/07/1997  7.18Đồng Nai KháNguyễn Đồng Thanh Trúc Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  11

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0
Ngày 28 tháng 09 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 9 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Đại số

1511207 1 26/09/1997  9.02Bình Định Xuất sắcPhan Thành Nhân Nam Việt Nam Kinh

1511357 2 21/04/1997  8.97Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiHuỳnh Văn Y Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích

1511021 3 22/07/1997  9.06Cà Mau Xuất sắcTrần Ngọc Bách Nam Việt Nam Kinh

1511050 4 19/05/1997  8.91Khánh Hòa GiỏiVõ Trần Duy Nam Việt Nam Kinh

1511110 5 08/01/1997  8.96TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Văn Sáng Hồng Nam Việt Nam Kinh

1511122 6 18/03/1997  8.77TP. Hồ Chí Minh GiỏiLê Mạnh Hùng Nam Việt Nam Kinh

1511336 7 27/09/1993  8.56TP. Hồ Chí Minh GiỏiTrần Anh Tú Nam Việt Nam Kinh

1511348 8 11/04/1997  9.16Bình Thuận Xuất sắcĐặng Thanh Vương Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1511223 9 27/10/1997  8.45Tiền Giang GiỏiNguyễn Thảo Như Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1511072 10 12/04/1997  8.43Hà Nam GiỏiNguyễn Thị Hải Hà Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

1511010 11 01/06/1997  8.54TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Vũ Anh Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1511039 12 19/02/1996  8.24TP. Hồ Chí Minh GiỏiLê Ngọc Diễm Nữ Việt Nam Kinh

1511206 13 25/07/1993  9.18TP. Hồ Chí Minh Xuất sắcHuỳnh Trí Nhân Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 9 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1511212 14 01/05/1997  8.28Bình Thuận GiỏiHùynh Thị Yến Nhi Nữ Việt Nam Kinh

1511281 15 08/01/1997  8.51Quảng Ngãi GiỏiNguyễn Võ Lan Thảo Nữ Việt Nam Kinh

1511354 16 20/02/1997  8.64Bình Dương GiỏiTrần Thị Như Xuân Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  12

 4
Ngày 28 tháng 09 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 3Đợt tháng 9 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512075 1 02/02/1997  7.56Bến Tre KháVõ Khắc Duy Nam Việt Nam Kinh

1512102 2 04/11/1997  8.64Bình Dương GiỏiPhan Trọng Đạt Nam Việt Nam Kinh

1512107 3 04/04/1997  8.68Đồng Tháp GiỏiTrương Thành Đạt Nam Việt Nam Kinh

1512112 4 19/01/1997  8.60Thừa Thiên Huế GiỏiTôn Thất Tâm Định Nam Việt Nam Kinh

1512113 5 19/11/1997  7.65Bình Định KháCao Bá Đông Nam Việt Nam Kinh

1512125 6 28/08/1997  8.56Đồng Nai GiỏiNguyễn Hữu Đạt Đức Nam Việt Nam Kinh

1512157 7 03/11/1997  8.16TP. Hồ Chí Minh GiỏiCao Nguyễn Minh Hiếu Nam Việt Nam Kinh

1512159 8 16/06/1997  9.25Khánh Hòa Xuất sắcHoàng Trung Hiếu Nam Việt Nam Kinh

1512165 9 10/03/1997  8.54Đồng Nai GiỏiNguyễn Diệu Hiền Nữ Việt Nam Kinh

1512203 10 16/09/1997  8.58Đồng Nai GiỏiNguyễn Quốc Huy Nam Việt Nam Kinh

1512205 11 17/08/1997  8.97Khánh Hòa GiỏiNguyễn Văn Quang Huy Nam Việt Nam Kinh

1512223 12 04/10/1997  8.46TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Lê Hưng Nam Việt Nam Kinh

1512229 13 24/05/1997  8.25Quảng Nam GiỏiVõ Quang Hưng Nam Việt Nam Kinh

1512231 14 29/08/1997  8.04Quảng Nam GiỏiNgô Đình Hy Nam Việt Nam Kinh

1512233 15 04/04/1997  8.80TP. Hồ Chí Minh GiỏiLê Nguyên Khang Nam Việt Nam Kinh

1512262 16 22/11/1997  8.55Bình Định GiỏiVõ Anh Khoa Nam Việt Nam Kinh

1512275 17 31/10/1997  8.07Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiĐỗ Thanh Lam Nữ Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 3Đợt tháng 9 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512284 18 11/04/1997  7.25Vĩnh Long KháHà Tấn Linh Nam Việt Nam Kinh

1512298 19 11/10/1997  8.15TP. Hồ Chí Minh GiỏiBùi Tiến Lộc Nam Việt Nam Kinh

1512302 20 28/11/1997  8.45Vĩnh Long GiỏiTrần Phước Lộc Nam Việt Nam Kinh

1512318 21 13/03/1997  8.56Đồng Nai GiỏiNguyễn Minh Mẫn Nam Việt Nam Kinh

1512324 22 16/02/1997  8.12Đăk Lăk GiỏiTống Thiện Minh (Nợ học phí: 

2/18-19)

Nam Việt Nam Kinh

1512343 23 31/10/1997  8.29Long An GiỏiTrần Hoài Nam Nam Việt Nam Kinh

1512368 24 04/01/1997  8.10Bình Thuận GiỏiNguyễn Đức Nhân (Nợ học phí: 

2/18-19)

Nam Việt Nam Kinh

1512387 25 17/01/1997  8.70Lâm Đồng GiỏiĐỗ Thành Nhơn Nam Việt Nam Kinh

1512406 26 10/10/1997  8.54Thừa Thiên Huế GiỏiNguyễn Vĩnh Phúc (Nợ học phí: 

3/16-17, 2/18-19)

Nam Việt Nam Kinh

1512420 27 21/04/1997  8.10Quảng Nam GiỏiVõ Thanh Phương (Nợ học phí: 

2/18-19)

Nam Việt Nam Kinh

1512429 28 13/07/1997  7.84Quảng Trị KháĐặng Phước Quang Nam Việt Nam Kinh

1512434 29 24/02/1997  8.10Thừa Thiên Huế GiỏiNguyễn Phước Qúy Quang Nam Việt Nam Kinh

1512448 30 11/03/1997  8.19Lâm Đồng GiỏiNguyễn Huỳnh Phú Quý Nam Việt Nam Kinh

1512474 31 23/06/1997  8.82TP. Hồ Chí Minh GiỏiVòng Chí Tài Nam Việt Nam Nùng

1512479 32 03/03/1997  7.86Phú Yên KháNguyễn Duy Tâm Nam Việt Nam Kinh

1512489 33 16/05/1997  8.61Vĩnh Long GiỏiLâm Đức Tân Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy

3 / 3Đợt tháng 9 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512496 34 04/07/1997  7.53Quảng Ngãi KháVõ Đình Tấn Nam Việt Nam Kinh

1512525 35 13/09/1997  8.51Đồng Nai GiỏiTrần Quang Thắng Nam Việt Nam Kinh

1512538 36 09/11/1997  8.19Ninh Thuận GiỏiTrần Thế Trung Thiện (Nợ học 

phí: 2/18-19, 3/18-19)

Nam Việt Nam Kinh

1512572 37 04/10/1997  8.13Bình Định GiỏiTạ Việt Tiến Nam Việt Nam Kinh

1512595 38 29/03/1997  8.68Bến Tre GiỏiNguyễn Hải Triều Nam Việt Nam Kinh

1512600 39 19/01/1995  8.77Kon Tum GiỏiPhan Hồng Hạnh Trinh Nữ Việt Nam Kinh

1512677 40 02/08/1997  8.41Quảng Ngãi GiỏiBùi Phúc Trung Vĩnh (Nợ học 

phí: 2/18-19)

Nam Việt Nam Kinh

1512679 41 11/09/1997  9.29Thừa Thiên Huế Xuất sắcTôn Thất Vĩnh Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  6

Số sinh viên đạt loại giỏi:  33
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Ngày 28 tháng 09 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC


